
Mã lớp Mã HP Tên HP Tuần thi Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Phòng thi

95515 BF2012 Vi sinh vật thực phẩm T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-312

95516 BF2012 Vi sinh vật thực phẩm T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-312

95436 BF2112 Nhập môn KT sinh học T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-204

95463 BF3023 Nhập môn KT Thực phẩm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-312

95464 BF3023 Nhập môn KT Thực phẩm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-204

95445 BF3121 Quá trình và thiết bị CNSH T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-305

95520 BF3813 Bảo quản thực phẩm T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-401

95519 BF3816 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 Nhóm 1 TC-410

95519 BF3816 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 Nhóm 2 TC-411

95452 BF4175 Công nghệ sinh khối vi sinh vật T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-204

95483 BF4216 Nguyên liệu thực phẩm T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-204

95478 BF4317 Bao bì thực phẩm T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-304

95523 BF4318 Tiêu chuẩn và quy chuẩn thực phẩm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-204

95525 BF4416 Máy tự động trong sản xuất TP T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 2 TC TC-208

95506 BF5320 Kiểm định nguồn gốc thực phẩm  T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-204

94960 CH1010 Hoá học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-501

94961 CH1010 Hoá học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-502

94941 CH1011 Hóa học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-512

94941 CH1011 Hóa học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-513

95233 CH1011 Hóa học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-507

95685 CH1011 Hóa học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-504

95686 CH1011 Hóa học đại cương T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-505

95531 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-404

95531 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-405

95532 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-501

95533 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-502

95533 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-504

95534 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-505

95675 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-512

95675 CH3120 Hóa vô cơ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-513

663691 CH3130 TN Hóa vô cơ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-208

663692 CH3130 TN Hóa vô cơ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-208

663693 CH3130 TN Hóa vô cơ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-208

663695 CH3130 TN Hóa vô cơ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-208
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663807 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

663808 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

663809 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

663810 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

663811 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

663812 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

663813 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

663814 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

663815 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

663816 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

663817 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

663818 CH3318 TN hóa phân tích T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

95564 CH3452 Mô phỏng trong CNHH T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 Nhóm 2 TC-410

95564 CH3452 Mô phỏng trong CNHH T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 Nhóm 1 TC-411

95565 CH3452 Mô phỏng trong CNHH T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-404

95580 CH4034 Sản phẩm dầu mỏ T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-207

95576 CH4040 Công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầu T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-204

95587 CH4100 Công nghệ vật liệu polyme - compozit T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-205

95597 CH4195 Khoáng vật học Silicat T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-209

95662 CH4833 Hương liệu và mỹ phẩm T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-306

95582 CH5201 Công nghệ Tổng hợp hợp chất trung gian T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-204

95589 CH5251 Hóa học polyme nâng cao T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-205

95591 CH5253 Kỹ thuật vật liệu cao su T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-410

95631 CH5261 Công nghệ hoá học polyme blend T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-204

663150 CH5358 Đồ án chuyên ngành T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 1 TC TC-209

95633 CH5607 Hương liệu và mỹ phẩm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 Nhóm 2 TC-204

95633 CH5607 Hương liệu và mỹ phẩm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 Nhóm 1 TC-205

95432 ED3180 Thực hành thiết kế phim dạy học T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-208

95424 ED3220 Kỹ năng mềm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

95425 ED3220 Kỹ năng mềm T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

95431 ED3230 Lý thuyết thiết kế chương trình đào tạo T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-210

663804 ED4060 Thực hành giảng dạy T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-210

95215 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-304

94886 EE4112 Nhà máy thuỷ điện T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-410

95179 EE4112 Nhà máy thuỷ điện T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-411

94911 EE4525 Vi hệ thống T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-304

95197 EM3140 Kinh tế quốc tế T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-205

95223 EM3190 Hành vi của tổ chức T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-205

95172 EM4415 Quản trị công nghệ T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-401
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95208 EM4432 Quản lý chuỗi cung cấp (SCM) T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-208

95189 EM4623 Kinh tế dầu khí T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-207

95186 EM4625 Kinh tế tài nguyên & môi trường T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-205

95283 EV3212 Chuyên đề T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-211

95281 EV3222 Bảo vệ đa dạng sinh học T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-205

95653 EV3301 Kỹ thuật bảo vệ môi trường công nghiệp T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

95242 HE2000 Nhập môn KT Nhiệt lạnh T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-304

95254 HE4061 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-208

95036 IT4480 Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 Nhóm 1 TC-204

95036 IT4480 Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 Nhóm 2 TC-205

95085 IT4785 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-209

94603 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-101

94604 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-101

94605 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-101

94606 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-201

94607 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-201

94608 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-201

94609 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-301

94610 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-301

94611 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-301

94612 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-401

94613 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-401

94614 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-401

94615 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-501

94616 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-501

94617 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-501

94618 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-201

94619 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-201

96141 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-201

94620 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-101

94621 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-101

94622 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-101

94623 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-201

94624 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-201

94625 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-201

94626 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-301

94627 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-301

94628 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-301

94629 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-401
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94630 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-401

94631 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-401

94632 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-501

94633 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-501

94634 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3-501

94635 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3,5-201

94636 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3,5-201

94637 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3,5-201

94638 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3,5-301

94639 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3,5-301

94640 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 7h00 TC D3,5-301

94642 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-101

94643 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-101

94644 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-101

94645 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-201

94646 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-201

94647 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-201

94648 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-301

94649 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-301

94650 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-301

94651 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-401

94653 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-401

94654 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-401

94655 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-501

94656 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-501

94657 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3-501

94658 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3,5-201

94659 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3,5-201

94660 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3,5-201

94661 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3,5-301

94662 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3,5-301

94663 ME2012 Đồ họa kỹ thuật II T32 Thứ bảy 01/04/2017 8h30 TC D3,5-301

94667 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-301

94668 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-301

94669 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-401

94670 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-401

94671 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-501

94672 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3,5-501

94673 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D3-507
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94674 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-103

94675 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-104

94676 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-105

94677 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-203

94678 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-204

94679 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-406

94680 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản T32 Thứ bảy 01/04/2017 10h00 TC D5-506

95164 ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-501

95791 ME2110 Nhập môn kỹ thuật cơ khí T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-501

95866 ME3110 Vật liệu chất dẻo và composite T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-304

96009 ME3121 Kỹ thuật điều khiển tự động T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-207

95824 ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-401

95825 ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-402

95967 ME3140 Kỹ thuật an toàn và môi trường T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-404

95978 ME4022 Chế tạo phôi T33 Thứ hai 03/04/2017 Kíp 2 TC D5-103

95860 ME4024 Công nghệ hàn nóng chảy I T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-208

96099 ME4028 Mô hình hóa vật liệu composite T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-306

95920 ME4043 Quang điện tử ứng dụng T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-306

95973 ME4052 Nguyên lý và dụng cụ cắt T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-401

95926 ME4056 CN gia công SP chất dẻo &Composite  T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-308

95918 ME4063 Kỹ thuật vi cơ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-211

95970 ME4068 Nhập môn vi cơ điện tử T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-305

95911 ME4075 Ma sát trong GCAL T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-208

95971 ME4088 Cơ sở máy CNC T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-305

96122 ME4092 Trang bị điện cho máy T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-207

95917 ME4093 Kỹ thuật Laser T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-204

95989 ME4093 Kỹ thuật Laser T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-205

95975 ME4098 Thiết kế nhà máy cơ khí T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-207

95871 ME4112 Tự động hóa sản xuất T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-204

95909 ME4115 Thiết kế và chế tạo khuôn T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 3 TC TC-209

95902 ME4121 Máy nâng chuyển T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-304

95889 ME4122 Các phương pháp gia công tinh T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 4 TC D3-101

95890 ME4122 Các phương pháp gia công tinh T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 4 TC D3-201

95991 ME4122 Các phương pháp gia công tinh T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 4 TC D3-301

95891 ME4132 Tổ chức sản xuất cơ khí T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-101

95892 ME4132 Tổ chức sản xuất cơ khí T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-201

95992 ME4132 Tổ chức sản xuất cơ khí T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-301

95908 ME4144 Các quá trình hàn đặc biệt T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-207

95976 ME4161 Tự động hóa thiết kế T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 TC TC-304
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95869 ME4181 Phương pháp phần tử hữu hạn T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 2 TC TC-204

95977 ME4181 Phương pháp phần tử hữu hạn T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 2 TC TC-207

96118 ME4182 TĐH thủy khí trong máy T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 3 TC TC-204

96096 ME4183 Kết cấu hàn II T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-208

95872 ME4192 Thiết kế máy công cụ T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-401

95898 ME4213 Các phương pháp gia công phi truyền thốngT32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-407

95919 ME4223 KT ghép nối MT & ĐK thiết bị ĐL cơ khí T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-306

95984 ME4233 CAD/CAM/CNCII T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-305

95981 ME4235 Thiết kế hệ thống điều khiển T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-307

95982 ME4235 Thiết kế hệ thống điều khiển T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-304

95985 ME4236 Thiết kế hệ thống Vi Cơ Điện Tử T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-304

95986 ME4236 Thiết kế hệ thống Vi Cơ Điện Tử T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-306

95879 ME4242 Công nghệ tạo hình dụng cụ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-501

95880 ME4242 Công nghệ tạo hình dụng cụ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-502

95881 ME4242 Công nghệ tạo hình dụng cụ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-504

95882 ME4242 Công nghệ tạo hình dụng cụ T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-505

95789 ME4244 Công nghệ hàn T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-401

95912 ME4245 Mô hình hóa và mô phỏng số quá trình bi T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-208

95896 ME4252 Thiết kế nhà máy cơ khí T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-204

95897 ME4252 Thiết kế nhà máy cơ khí T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-205

96121 ME4253 Cảm biến trong Máy chính xác T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 TC TC-208

95907 ME4274 Robot hàn T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 3 TC TC-307

95995 ME4301 Tối ưu hóa ứng dụng (BTL) T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

95886 ME4314 Kỹ thuật CAD/CAM (BTL) T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-304

95887 ME4314 Kỹ thuật CAD/CAM (BTL) T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-305

95906 ME4324 Hàn đắp và phun phủ T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-209

95904 ME4334 Công nghệ hàn nóng chảy II T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-208

95910 ME4335 TĐH quá trình dập tạo hình T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-308

95903 ME4374 Vật liệu hàn T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 1 TC TC-208

95994 ME4382 Kỹ thuật lập trình robot CN T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 1 TC TC-304

95905 ME4384 Công nghệ và thiết bị hàn áp lực T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 4 TC D3-402

95928 ME4397 CĐ2: Lập trình MATLAB trong T.Kế kết cấuT32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 3 TC TC-208

95916 ME4421 CN gia công sản phẩm chất dẻo T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 1 TC TC-208

95870 ME4437 CN các SP Composite T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 1 TC TC-205

96114 ME4452 Kỹ thuật ma sát (BTL) T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-304

96115 ME4452 Kỹ thuật ma sát (BTL) T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-305

95899 ME4462 Ứng dụng CAD/CAM/CAE và CNC trong gia công T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-305

95900 ME4462 Ứng dụng CAD/CAM/CAE và CNC trong gia công T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 1 TC TC-306

95929 ME4497 CĐ3: Tính toán trong cơ học & vật liệu nanoT32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-207
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95993 ME4900 Truyền động thuỷ lực và khí nén T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 1 TC TC-304

96116 ME4972 Công nghệ bôi trơn T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-209

95932 MI2010 Phương pháp tính T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 Nhóm 1 TC-410

95932 MI2010 Phương pháp tính T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 Nhóm 2 TC-411

95933 MI2010 Phương pháp tính T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-401

95934 MI2010 Phương pháp tính T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 Nhóm 2 TC-402

95934 MI2010 Phương pháp tính T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 Nhóm 1 TC-404

95380 MSE2100 Hóa lý luyện kim T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-210

95391 MSE5711 Cơ sở thiết kế xưởng đúc và nhiệt luyện T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-307

95395 MSE5811 Cơ sở thiết kế xưởng cán T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-308

95139 NE2000 Nhập môn KT Hạt nhân và VLMT T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-207

95141 PH3125 Vật lý thống kê T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-402

94974 PH4010 Vật liệu bán dẫn T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-401

94980 PH4090 Các cấu trúc nano T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-407

94987 PH4130 Vật liệu polyme T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-308

94983 PH4610 Nguồn sáng & thiết bị kỹ thuật chiếu sáng T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-307

95723 TE3020 Lý thuyết ĐCĐT I T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-308

95717 TE3021 Lý thuyết động cơ ô tô T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 3 TC TC-307

95715 TE3200 Kết cấu ô tô T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-304

95782 TE3201 Kết cấu ô tô T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-304

95721 TE3210 Lý thuyết ô tô T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 3 TC TC-207

95727 TE3410 Lý thuyết cánh I T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-307

95708 TE3601 Kỹ thuật thủy khí T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-402

95868 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-401

95963 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-402

95964 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-404

95965 TE3602 Kỹ thuật thủy khí T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-405

95784 TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 TC TC-207

95783 TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-307

95740 TE4240 Động lực học ô tô T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-305

95742 TE4250 Cơ sở thiết kế ô tô T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-410

94957 TE4471 Truyền động và tự động khí nén T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-305

95755 TE4480 Lý thuyết cánh II T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 2 TC TC-207

95757 TE4500 Tua bin nước II T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 TC TC-306

95759 TE4573 Tiếng Anh chuyên ngành T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-208

95771 TE4650 Hệ thống tàu thủy T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 2 TC TC-209

95772 TE4660 Thiết bị tàu thủy T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-210

95765 TE4871 Cơ sở thiết kế máy bay T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-306

95751 TE5010 Lý thuyết ĐCĐT II T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-207
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95744 TE5200 ƯD máy tính trong thiết kế ô tô T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-404

95746 TE5210 Cơ điện tử ô tô cơ bản T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-407

95769 TE5811 Máy bay trực thăng T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-411

95326 TEX3010 Quản lý sản xuất dệt may T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-405

95320 TEX3030 Marketing dệt may T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 2 TC TC-305

95322 TEX3070 An toàn lao động và môi trường dệt may T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-407

95315 TEX3080 Cấu trúc vải T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-207

663605 TEX4005 Hình họa thời trang cơ bản T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-209

663606 TEX4015 Mỹ thuật trang phục T32 Thứ bảy 01/04/2017 Kíp 3 TC D3-402

95341 TEX4024 Thiết kế giày nâng cao T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-210

96089 TEX4035 Lịch sử trang phục T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-405

95344 TEX4044 Cơ sở tạo mẫu sản phẩm da giầy T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 3 TC TC-210

95342 TEX4064 Công nghệ cắt may sản phẩm da giầy T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 3 TC TC-209

95335 TEX4283 Công nghệ và thiết bị hoàn tất sản phẩm dệt mayT32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 3 TC TC-211

95346 TEX5021 Cấu trúc sợi  T32 Thứ hai 27/03/2017 Kíp 4 TC TC-401

95371 TEX5024 Tạo mẫu sản phẩm da giầy T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-309

95355 TEX5033 Ứng dụng tin học và tự động hoá trong in nhuộmT32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-211

95348 TEX5041 Cấu trúc vải dệt kim T32 Thứ tư 29/03/2017 Kíp 4 TC TC-307

96140 TEX5073 Thiết kế nhà máy nhuộm-in, hoàn tất sản phẩm dệtT32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 2 TC TC-209

95350 TEX5081 Chuyên đề bông phế T32 Thứ sáu 31/03/2017 Kíp 4 TC TC-306

95365 TEX5103 Vệ sinh trang phục T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-411

95359 TEX5123 Phân tích hóa học sản phẩm dệt may T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-208

95353 TEX5131 Cắt may sản phẩm dệt kim T32 Thứ năm 30/03/2017 Kíp 4 TC TC-209

96104 TEX5163 Quá trình sản xuất xơ sợi nhân tạo T32 Thứ ba 28/03/2017 Kíp 4 TC TC-211
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